LƯU THỊ THUỶ (Chủ biên) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Vở bài tập Đạo đức 1 dành cho học sinh 
lớp Một, giúp các em thực hiện các hoạt động 
học tập ở trên lớp. 

Vỏ bài tập Đạo đức 1 có các dạng bài tập 
chính sau : 

- Quan sát tranh và kể chuyện theo tranh ; 

- Nhận xét về hành vi của các nhân vật 
trong tranh ; 

~ Xử lí tình huống ; 

“ Đóng vai ; 

¬ Chơi trò chơi ; 

- Liên hệ, tự liên hệ ; 

- Múa hát, đọc thơ, kể chuyện, diễn kịch, 
tô màu tranh, vẽ tranh, ... về chủ đề bài học. 

Các em cần chú ý lắng nghe thầy giáo, cô 
giáo hướng dẫn cách làm mỗi dạng bài tập 
cụ thể. 

Chúc các em thực hiện tốt những bài học 
đạo đức để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi. 


CÁC TÁC GIÁ 
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EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT 


Chơi trò chơi "Vòng tròn giới thiệu tên”. 


Kể về ngày đầu tiên đi học của em. 


Kể chuyện theo tranh. 


Tranh 1 


Tranh 2 
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Tranh 4 
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Tranh 5 
Hát bài "Em yêu trường em”. 


Năm noy em lớn lên rồi 
Không còn nhỏ xíu như hồi lên năm, 
(ích thơ Trần Đỡng Khoa) 


G , „ử:@@(©2Qf) v 


GỌN GÀNG, SẠCH SẼ 


Em hãy tìm xem bạn nào có đầu tóc, giày dép, quần áo 
gọn gàng, sạch sẽ. 


Em hãy chọn một bộ quần áo đi học cho bạn nữ và một bộ 
cho bạn nam. 


Bạn đang làm gì ? Em muốn làm như bạn nào 2 Vì sao 2 


la 


2A. VỎ BT ĐẠO ĐỨC 1 


Em hãy giúp bạn sửa lại quần áo, đầu tóc cho gọn gàng. 


Hát bài "Rửa mặt như mèo". 


Đầu †óc em chởi gọn gòng, 
Áo quồn sợch sẽ †rông còng thêm yêu. 
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2B. VỞ BT ĐẠO ĐỨC 1 


GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 


Tô màu và gọi tên các đồ dùng học tập trong tranh. 
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Giới thiệu với bạn những đồ dùng học tập của mình. 


Đánh dấu + vào ô L | trong những tranh vẽ hành động đúng. 


Thi "Sách, vở ai đẹp nhất". 


Đánh dấu + vào ô[_] dưới những đồ dùng học tập mà sau khi 
sử dụng cần xếp vào hộp bút để không bị gãy hoặc rơi vãi : 


Em hãy nối những việc nên làm để giữ gìn sách vở, đồ dùng 
học tập với khuôn mặt vui và những việc không nên làm với 
khuôn mặt buồn. 


~ Tớ đang muốn gấp máy bay mà lại 
không có giấy để gấp. 


~ Cậu xé tạm vài tờ ở vở Tiếng Việt 


Muốn cho sóch vở đẹp lôu, 
Đồ dùng bền mõi, nhớ côu giữ gìn. 


GIA ĐÌNH EM 


Em hãy kể về gia đình mình : 

- Tên bố em là gì 2 

- Bố em làm nghề gì ? Bố làm việc ở đâu ? 

- Tên mẹ em là gì ? 

- Mẹ em làm nghề gì 2 Mẹ làm việc ở đâu 2? 

- Em có anh/chị/em không ? Tên anh/chi/em của em là gì 
(nếu có) 2? 

- Hằng ngày, bố mẹ đã chăm sóc em như thế nào 2? 

- Em yêu bố mẹ như thế nào:? 


Kể lại nội dung từng bức tranh dưới đây : 


Tranh 2 


Tranh 3 


Đóng vai theo tranh. 


Tranh 4 


Con học xong 
quét nhà giúp mẹ nhé lá = 


Tranh 2 


Tranh 3 


Hát bài "Cả nhà thương nhau": 


Tranh 4 


Em hãy nghĩ và vẽ ra giấy những điều em đã làm hoặc muốn 
làm để mang lại niềm vui cho bố mẹ. 


3A. VỎ BT ĐẠO ĐỨC † 


LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, 
NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ 


Kế lại nội dung từng bức tranh. 


4 
lã cảm ơn anh ạ Ï Em ăn đi. 


Để chị mặc áocho ` 
„búp bê giúp em nhé ! 
Z2 G 


Tranh 2 


3B. VỎ BT ĐẠO ĐỨC 1 


Đoán xem bạn nhỏ frong tranh sẽ làm gì. 


Tranh 2 


Hãy nối mỗi tranh dưới đây với |NÊN | hoặc | KHÔNG NÊN 
cho phù hợp. 


Tranh 1 


— Em ở đây chơi với 
anh cho mẹ dọn dẹp. 


Đóng vai theo các tình huống trên. 


Anh em trên kính, dưới nhường 
Lờ nhò có phúc, mọi đường yên vui. 


NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ 


Từng bạn trong tranh là người nước nào ? 


CC kà š ~ Tôi đến từ 
~ Tôi là người -Xie ghe MP 
Nhật Bản. __ | việt Nam. rung Quốc. 


Ảnh 1 : Giờ chào cờ đầ 


Ảnh 3 : Đội bóng đá nữ Việt Nam - vô địch SEA Games 21 


Bạn nào chưa nghiêm trang khi chào cờ ? 


Hãy vẽ và tô màu Quốc kì. 


Hát bài "Lá cờ Việt Nam”. 


Nghiêm †rang chòo ló Quốc kì, 
Tình yêu đốt nước em ghi vòo lòng. 


cx:@6G(G799 2⁄2... 


4A. VỎ BT ĐẠO ĐỨC 1 


ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ 


Quan sát tranh và đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. 


Con ơi, dậy đi học 
kẻo muộn ! 


Đóng vai theo tình 
huống : "Trước giờ 
đi học”. 


4B. VỞ BT ĐẠO ĐỨC 1 


Em hãy kể những việc cần làm để đi học đúng giờ. 


Em hãy đoán xem bạn Hà, bạn Sơn trong hai tranh dưới đây 
sẽ làm gì. 


ZN  - Hà ơi, đồ chơi 


L2) đẹp quá, đứng lại 
Ji: pm lúc đã I 
ì : 


Tranh 2 


Em nghĩ gì về các bạn trong bức tranh 2 


“TRƯƠNG TIỂU HỌC 
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Trò ngoơn đến lớp đúng giò, 
Đều đặn đi học, nắng mưoơ ngợi gì. 
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TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC 


Em hãy nhận xét việc ra, vào lớp của các bạn trong hai tranh 
dưới đây : 


Tranh † 


Í J7 ⁄ 
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Tranh 2 


Thi xếp hàng ra, vào lớp giữa các tổ. 


Các bạn trong tranh ngồi học như thế nào 2 


Em có nhận xét gì về việc làm của hai bạn nam ngồi 
bàn dưới 2 
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Tranh 1 


Tranh 3 


Tranh 4 


Trò ngoœn vòo lớp nhẹ nhòng, 
Trội † nghe giỏng, em Xikận ngoœn hơn. 


LỄ PHÉP, VÂNG LỜI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO 


Em hãy cùng các bạn trong nhóm đóng vai các tình huống sau : 
- Em gặp thầy giáo, cô giáo trong trường. 
~ Em đưa sách, vở cho thầy giáo, cô giáo. 


Quan sát tranh và cho biết : Việc làm nào thể hiện bạn nhỏ 
biết vâng lời thầy giáo, cô giáo ? 


Tranh 3 
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Hãy kể về một bạn biết lễ phép và vâng lời thầy giáo, cô giáo. 


Em sẽ làm gì nếu bạn em chưa lễ phép, chưa vâng lời thầy 
giáo, cô giáo ? 


Nối tranh vẽ với nội dung phù hợp : 


= 


Chúng em chào cô ạ ! 


Chúng em mời cô vào ạ Í 
T kê ) | 


Chào cô khi tan học. 


Đứng dậy chào cô giáo. 


Nhường đường cho cô giáo.;- Xin phép cô khi ra khỏi lớp. 


° 
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4 Xin phép cô 
o em ra ngoài ạ ! 
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Thồy cô như thể mẹ cho, 
Vông lời, lễ phép mới lồ †rò ngoơn. 


Chơi trò chơi 


"Tặng hoa”. 


EM VÀ CÁC BẠN 
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Tranh 3 


Tranh 4 


Xem tranh và nhận xét : Việc nào nên làm 2? Việc nào không 
nên làm 2 


Tranh 3 Tranh 4 


Tranh 6 


lời 


Vẽ tranh về bạn của em. 


a) Trò chơi “Phóng viên” 

Cách chơi : Chia lớp theo nhóm đôi. Một bạn hỏi, một bạn trả 
theo những câu hỏi sau : 

- Bạn thích chơi với ai nhất trong lớp ? 

- Bạn thích trò chơi nào nhất 2 

- Bạn thích ăn món nào nhất 2 

~ Bạn thích bài hát nào nhất ? 

- Bạn thích quyển truyện nào nhất ? 

- Bạn hay nói chuyện với ai nhất trong lớp 2? 

b) Em hãy ghi các câu trả lời trên giấy và tìm xem trong lớp 


có bao nhiêu người giống rũìñMi:,_ ii 


Viết tên 5 bạn trong lớp và kể một điều mà em học tập được 


ở mỗi bạn. 


ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH 


Em hãy tô màu phần đường được phép đi bộ. 


Tranh 1 


Tranh 2 


Trong các tranh dưới đây, em thấy bạn nào đi bộ đúng 
quy định ? 


Tranh 2 


Tranh 3 


Em thử đoán xem điều gì có thể xây ra với ba bạn nhỏ đi dưới 
lòng đường. Nếu thấy bạn rnình đïi như thế, em sẽ nói gì với 
các bạn 2 


a) Em hãy nối các tranh vẽ người đi bộ đúng quy định với 
"khuôn mặt" tươi cười. 

b) Trong những việc đó, việc nào em đã làm 2? (đánh dấu + 
vào ô[ ] dưới tranh) 


Chơi trò chơi "Đèn xanh, đèn đồ". 


Đi bộ trên vid hè. 

Lòng đường để cho xe. 
Nếu hè đường không có, 
Sét lề phỏi †œ di. 

Đến ngỡ tư đèn hiệu, 
Nhớ đi vòo vọch sơn. 

Em chớ quên luột lệ, 

An †oòn còn gì hơn. 
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CẢM ƠN VÀ XIN LỖI 


Các bạn trong tranh đang làm gì ? Vì sao các bạn làm như vậy ? 


/snm bạn 1 


ng 


Tranh †1 


Em xin lỗi cô, em đi 
học muộn. 


Tranh 2 


Các bạn Lan, Hưng, Vân, Tuấn cần nói gì trong mỗi trường 
hợp 2 Vì sao 2 


- Chúc mừng ` 
sinh nhật Lan ï 


Tranh † 


Tranh 2 : Hưng sơ ý làm rơi hộp bút của bạn. 


Vân cầm lấy bút 
mà dùng ! 


Tranh 4 : Tuấn sơ ý làm võ bình hoa. 


Hãy đánh dấu + vào ô[_ ] trước cách ứng xử phù hợp : 
a) Nếu em sơ ý làm rơi hộp bút của bạn xuống đất. 


~ Bồ đi, không nói gì. L] 
~ Chỉ nói lời xin lỗi bạn. - E] 
- Nhặt hộp bút lên trả bạn và xin lỗi. L] 


b) Em bị vấp ngã, bẩn quần áo và rơi cặp sách. Bạn đỡ em 
dậy và giúp em phủi sạch quần áo. 

- Em im lặng. L] 

~ Nói lời cảm ơn bạn. [›sj 


Em hãy cùng các bạn đóng vai về chủ đề "Cảm ơn, xin lỗi". 


Chơi trò chơi ghép các cánh-hoa thành "Bông hoa cảm ơn 
và "Bông hoa xin lỗi”. 


Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau : 
khi được người khác quan tâm, giúp đỡ. 
khi làm phiền người khác. 


CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT 


Các bạn trong tranh đang làm gì ? 


Chúng cháu 
chào bà ạ ! 


Tranh 2 


Hãy ghi lời các bạn nhỏ trong tranh cần nói trong mỗi 


trường hợp dưới đây : 


Tranh 1 


Tranh 2 


Em sẽ chào hỏi như thế nào trong các tình huống sau : 

a) Em gặp người quen trong bệnh viện. 

b) Em nhìn thấy bạn ở nhà hát, rạp chiếu bóng lúc đang giờ 
biểu diễn. 


Chơi trò chơi "Vòng tròn chào hỏi". 


Hát bài "Con chim vành khuyên”. 


Lời chờo co hơn môm cỗ. 
(Tục ngữ) 
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BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG 


Em quan sát tranh và cho biết : 

- Các bạn nhỏ đang làm gì 2? 

- Những việc làm đó có lợi gì ? 

- Em có thể làm được như các bạn không ? 


Các bạn trong tranh đang làm gì ? 
Em hãy tô màu vào quần áo của bạn có hành động đúng. 


- Các bạn không nên 
phá hại cây như vậy ! 


a) Em hãy nối mỗi tranh dưới đây với từng "khuôn mặt" cho 
phù hợp. 

b) Khoanh vào số ở dưới những tranh chỉ việc góp phần bảo 
vệ môi trường. 


Đánh dấu + vào ô[_]trước cách ứng xử em sẽ chọn khi thấy 
bạn hái hoa, phá cây ở nơi công cộng. 
a) Mặc bạn, không quan tâm. 

b) Cùng hái hoa, phá cây với bạn. 

c) Khuyên ngăn bạn. 

d) Mách người lớn. 


LILIL]L] 


Hát bài "Ra chơi vườn hoa". 


Côy xơnh cho bóng mớt†, 
Hoo cho sốc, cho hƯơng. 
Xoơnh, sọch, đẹp môi trường, 
To cùng nhu gìn giữ. 
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Bài 1. 
Bài 2. 
Bài 3. 
Bài 4. 
Bài 5. 
Bài 6. 
Bài 7. 
Bài 8. 
Bài 9. 
Bài 10. 
Bài 11. 
Bài 12. 
Bài 13. 
Bài 14. 


MỤC LỤC 


Em là học sinh lớp Một 

Gọn gàng, sạch sẽ 

Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập 
Gia đình em 

Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ 
Nghiêm trang khi chào cờ 

Đi học đều và đúng giờ 

Trật tự trong trường học 

Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo 
Em và các bạn 

Đi bộ đúng quy định 

Cảm ơn và xin lỗi 

Chào hỏi và tạm biệt 


Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng 


Trang 
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